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MÃ SẢN PHẨM

MU5307TM
Cylindrical Roller Bearing - Non-Separable, Inner 
Ring w/ Two Ribs, Outer Ring w/ Two Retaining 
Rings

Single Row Cylindrical Roller Bearings - Non-
Separable Type
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—
Đường kính trong

D

80 mm
Đường kính ngoài

B

35 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/mu5307tm/

Thông số kỹ thuật

Loại Cylindrical Roller Bearing

Kiểu lỗ Round

Vật liệu Hardened Alloy Steel

Cấu hình One

Tolerance ISO Class 0 (RBEC 1)

Oil Hole w/o Oil Hole

Khe hở trong hướng kính CN

Tải trọng tĩnh 151000 N

Tải trọng động 118000 N

Kiểu che kín Open

Khoảng nhiệt độ làm việc -40 to 120 ºC

Thông số kích thước

B – độ rộng 35.000 mm

D – đường kính ngoài 80.000 mm

W 34.925 mm

C 67.940 mm
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F 50.670 mm

R 1.520 mm

U (Plain Rings) 43.700 mm

V (Rib Rings) 46.700 mm

X (Plain Rings) 71.400 mm

Z (Rib Rings) 67.800 mm

r – bán kính góc lượn 1.520 mm

LIÊN HỆ
Email: infos@catson.com.vn
Website: www.catson.vn
Điện thoại: +84 28 3820 8888
Fax: +84 28 3826 8888

www.catson.vn 2 / 2


